NIÊM YẾT DANH SÁCH
Các hộ tham gia dự án Chăn nuôi Gà lai chọi thương phẩm tại cộng đồng dân cư thôn Yên Cư, thôn Bàn Thạch 1, thôn Bàn Thạch 2, thôn Bàn Thạch 3, thôn Bàn Thạch 4, thôn Bàn Thạch 5, thôn Đồng Tâm, thôn Thành Đồng, thôn Hoàng Kim, thôn Bột Thượng, thôn 15, thôn Bích Phương, thôn Ngọc Lạp, xã Sao Vàng; thuộc Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững năm 2026 - Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 -2030 trên địa bàn xã Sao Vàng
(Kèm theo Thông báo số:    /TB-UBND ngày 26/05/2026 của UBND xã Sao Vàng)
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Số CCCD
	Thôn
	Phân loại hộ
	Ghi chú

	
	Nguyễn Như Hùng
	Nam
	20/05/1981
	038081014619
	Hoàng Kim
	Trưởng Thôn
	Trưởng nhóm

	
	Lê Viết Duy
	Nam
	12/101987
	038087009089
	Thành Đồng
	Trưởng Thôn
	P.Trưởng nhóm

	1
	Doãn Trọng Cường
	Nam
	22/08/1977
	038077011474
	Yên cư
	Cận nghèo
	

	2
	Đỗ Thị Sỏi
	Nữ
	30/05/1952
	038152012120
	Bàn Thạch 2
	Hộ nghèo
	

	3
	Đỗ Thị Thai
	Nữ
	15/05/1950
	038150014424
	Bàn Thạch 2
	Cận nghèo
	

	4
	Lê Thị Nguyên
	Nữ
	02/04/1966
	038166004323
	Bàn Thạch 2
	Cận nghèo
	

	5
	Lê Xuân Kỳ
	Nam
	15/12/1982
	038082037680
	Bàn Thạch 3
	Hộ nghèo
	

	6
	Vũ Thị Thành
	Nữ
	04/05/1958
	038158029759
	Bàn Thạch 3
	Cận nghèo
	

	7
	Đặng Thị Hải
	Nữ
	09/09/1949
	038149007973
	Bàn Thạch 3
	Cận nghèo
	

	8
	Lê Thị Nghiêm
	Nữ
	02/05/1963
	038163024849
	Bàn Thạch 3
	Cận nghèo
	

	9
	Lê Thị Ngọc
	Nữ
	20/10/1955
	038155017486
	Bàn Thạch 3
	Cận nghèo
	

	10
	Lê Thị Thuận
	Nữ
	11/02/1940
	038140004902
	Bàn Thạch 3
	Cận nghèo
	

	11
	Lê Thị Nối
	Nữ
	10/03/1944
	038144006884
	Bàn Thạch 3
	Cận nghèo
	

	12
	Lê Thị Ngãi
	Nữ
	30/12/1930
	038130007745
	Bàn Thạch 3
	Cận nghèo
	

	13
	Lê Thị Việt
	Nữ
	10/08/1960
	038160026833
	Bàn Thạch 3
	Cận nghèo
	

	14
	Đỗ Viết Long
	Nam
	01/6/1985
	038085013403
	Bàn Thạch 3
	Cận nghèo
	

	15
	Lê Văn Tuân
	Nam
	15/02/1983
	038083038982
	Bàn Thạch 3
	Cận nghèo
	

	16
	Lê Hữu Sơn
	Nam
	20/08/1982
	038082026601
	Đồng Tâm
	Cận nghèo
	

	17
	Lê Thị Hà
	Nữ
	11/04/1969
	046169008728
	Đồng Tâm
	Cận nghèo
	

	18
	Lê Chí Khuê
	Nam
	03/08/1979
	038179035570
	Thành Đồng
	Cận nghèo
	

	19
	Ngô Thị Huệ
	Nữ
	19/05/1965
	038065030692
	Thành Đồng
	Cận nghèo
	

	20
	Lê Thị Dự
	Nữ
	10/10/1971
	0381711005475
	Thôn Hoàng Kim
	Cận nghèo
	

	21
	Phạm Thị Lộc
	Nữ
	10/10/1927
	038127007419
	Thôn Hoàng Kim
	Cận nghèo
	

	22
	Lê Xuân Diệu
	Nam
	10/05/1944
	038046005218
	Thôn Hoàng Kim
	Cận nghèo
	

	23
	Lê Thị Tỵ
	Nữ
	10/08/1953
	038153010774
	Thôn Hoàng Kim
	Cận nghèo
	

	24
	Lê Thị Tâm
	Nữ
	19/05/1971
	03871026186
	Thôn Hoàng Kim
	Cận nghèo
	

	25
	Phạm Thị Bằng
	Nữ
	22/05/1956
	038156001979
	Thôn Hoàng Kim
	Cận nghèo
	

	26
	Lê Thị Dung
	Nữ
	04/08/1970
	038170030340
	Thôn Hoàng Kim
	Cận nghèo
	

	27
	Nguyễn Bá Thúy
	Nam
	07/07/1962
	038062017098
	Thôn Hoàng Kim
	Cận nghèo
	

	28
	Lê Văn Chinh
	Nam
	14/09/1974
	038074007526
	Thôn Hoàng Kim
	Cận nghèo
	

	29
	Lê Thị Xuân
	Nữ
	28/12/1975
	038175001998
	Thôn Hoàng Kim
	Cận nghèo
	

	30
	Lê Thị Tắc
	Nữ
	01/01/1921
	038121000060
	Thôn Hoàng Kim
	Hộ nghèo
	

	31
	Lê Bá Đễnh
	Nam
	12/01/1931
	038031010177
	Thôn Hoàng Kim
	Hộ nghèo
	

	32
	Hoàng Thị Dân
	Nữ
	03/09/1933
	038133009830
	Thôn Hoàng Kim
	Hộ nghèo
	

	33
	Đăng Thị Hiền
	Nữ
	12/07/1953
	038153008441
	Bột Thượng
	Cận nghèo
	

	34
	Nguyễn Thị Gái
	Nữ
	27/09/1977
	038177009537
	Bột Thượng
	Cận nghèo
	

	35
	Lê Thị Ngọ
	Nữ
	20/02/1965
	038165006182
	Bột Thượng
	Cận nghèo
	

	36
	Lê Văn Vân
	Nam
	09/09/1985
	038085041461
	Bột Thượng
	Cận nghèo
	

	37
	Hoàng Thị Xuân
	Nữ
	01/10/1965
	038165014009
	Bột Thượng
	Cận nghèo
	

	38
	Lê Văn Tăng
	Nam
	01/10/1955
	038055014069
	Bột Thượng
	Cận nghèo
	

	39
	Nguyễn Tuấn Bình
	Nam
	07/10/1980
	038080035015
	Thôn Bàn Thạch 4
	Cận nghèo
	

	40
	Lê Thị Tâm
	Nữ
	20/05/1962
	038162029566
	Thôn Bàn Thạch 4
	Cận nghèo
	

	41
	Lê Thị Sợi
	Nữ
	02/06/1959
	038159019558
	Thôn Bàn Thạch 4
	Cận nghèo
	

	42
	Lê Thị Sắc
	Nữ
	20/06/1954
	038154019219
	Thôn Bàn Thạch 4
	Cận nghèo
	

	43
	Lê Thị Hương
	Nữ
	15/01/1968
	038168029893
	Thôn Bàn Thạch 4
	Cận nghèo
	

	44
	Lê Đăng Trung
	Nam
	20/05/1956
	038056011544
	Thôn Bàn Thạch 4
	Cận nghèo
	

	45
	Nguyễn Văn Tịch
	Nam
	15/06/1989
	038089052516
	Thôn Bàn Thạch 4
	Cận nghèo
	

	46
	Đỗ Thị Liên
	Nữ
	01/10/1963
	038163001499
	Thôn Bàn Thạch 4
	Cận nghèo
	

	47
	Lê Thiêm Xuân
	Nam
	19/05/1955
	038055010623
	Thôn Bàn Thạch 4
	Cận nghèo
	

	48
	Lê Thị Sảnh
	Nữ
	20/07/1955
	038155015261
	Thôn Bàn Thạch 4
	Cận nghèo
	

	49
	Nguyễn Khánh Đại
	Nam
	05/05/1970
	038070004713
	Thôn Bàn Thạch 4
	Cận nghèo
	

	50
	Đỗ Thị Ái
	Nữ
	28/12/1952
	038152018014
	Thôn Bàn Thạch 4
	Cận nghèo
	

	51
	Lê Văn Phương
	Nam
	09/10/1981
	038081014144
	Thôn Bàn Thạch 4
	Cận nghèo
	

	52
	Đinh Thị Tình
	Nữ
	08/11/1985
	038185043523
	Thôn Bàn Thạch 4
	Hộ nghèo
	

	53
	Lê Thị Chành
	Nữ
	09/12/1947
	038147006988
	Thôn Bàn Thạch 1
	Cận nghèo
	

	54
	Lê Văn Hợi
	Nữ
	19/05/1959
	038059013968
	Thôn Bàn Thạch 1
	Cận nghèo
	

	55
	Lê Thị Việt
	Nữ
	10/10/1956
	038156021854
	Thôn Bàn Thạch 1
	Hộ nghèo
	

	56
	Lê Huy Thực
	Nam
	10/03/1964
	038064037874
	Thôn 15
	Hộ nghèo
	

	57
	Lê Văn Thủy
	Nam
	12/10/1993
	038093041791
	Thôn 15
	Cận nghèo
	

	58
	Hoàng Thị Kiếp
	Nữ
	15/05/1956
	038156003657
	Thôn 15
	Cận nghèo
	

	59
	Lê Đình Khiên
	Nam
	18/08/1962
	038062028298
	Thôn 15
	Cận nghèo
	

	60
	Nguyễn Thị Đàn
	Nữ
	20/06/1951
	038151009804
	Thôn 15
	Cận nghèo
	

	61
	Lê Thị Bảo
	Nữ
	05/06/1966
	038166007386
	Thôn Bích Phương
	Cận nghèo
	

	62
	Nguyễn Vân Bình
	Nam
	08/10/1974
	038074011929
	Thôn Bích Phương
	Cận nghèo
	

	63
	Lê Thiêm Tiến
	Nam
	10/06/1972
	038072032743
	Thôn Bàn Thạch 5
	Cận nghèo
	

	64
	Lê Thị Hiền
	Nữ
	18/04/1964
	038164005186
	Thôn Bàn Thạch 5
	Cận nghèo
	

	65
	Lê Văn Chính
	Nam
	04/07/1980
	038080029974
	Thôn Bàn Thạch 5
	Cận nghèo
	

	66
	Nguyễn Thị Ngọc
	Nữ
	22/07/1958
	038158003623
	Thôn Bàn Thạch 5
	Cận nghèo
	

	67
	Bùi Thị Xuyến
	Nữ
	02/01/1943
	038143005693
	Thôn Ngọc Lạp
	Cận nghèo
	

	68
	Nguyễn Thị Liệu
	Nữ
	08/03/1963
	038163026693
	Thôn Ngọc Lạp
	Cận nghèo
	

	69
	Lê Thị Hiếu
	Nữ
	27/03/1995
	038195033631
	Thôn Ngọc Lạp
	Cận nghèo
	

	70
	Danh Sóc
	Nam
	01/01/1975
	094075019743
	Thôn Ngọc Lạp
	Cận nghèo
	

	71
	Nguyễn Thị Loan
	Nữ
	10/10/1980
	038180021809
	Thôn Ngọc Lạp
	Cận nghèo
	

	72
	Đỗ Xuân Triệu
	Nam
	12/05/1990
	038090049257
	Thôn Ngọc Lạp
	Cận nghèo
	

	73
	Lê Duy Lực
	Nam
	15/09/1973
	038073034005
	Thôn Ngọc Lạp
	Hộ nghèo
	

	74
	Phạm Hùng Nhân
	Nam
	20/08/1986
	038086033720
	Thôn Ngọc Lạp
	Hộ nghèo
	

	75
	Hoàng Văn Ly
	Nam
	10/06/1968
	038068041331
	Thôn Ngọc Lạp
	Hộ nghèo
	

	Tổng 75 hộ. Trong đó: 11 hộ nghèo ; 64 hộ cận nghèo, MTN.



* Thời gian niêm yết từ ngày 27/05/2026 đến hết ngày 05/06 /2026.
* Mọi ý kiến thắc mắc có thể phản ánh bằng văn bản trực tiếp về Phòng kinh tế xã để được giải đáp và kiểm tra, xác minh.

